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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH CAO BẰNG                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 65/2021/HS-ST                        

Ngày 10-6-2021 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Hoàng Văn Thụ. 

 Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Tr nh Qu    m 

                                          Ông  àm Văn H u   

- Thư ký phiên toà: Bà Hoàng Th  Hoài  nh, Thư k  Toà án nhân dân tỉnh 

C o Bằng.  

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tham gia phiên toà: Ông 

Hoàng Văn    , Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh C o Bằng xét xử sơ 

thẩm  ông kh i vụ án hình sự thụ l  số: 54/2021/TLST-HS ngày 06 tháng 05 năm 

2021 theo Quyết đ nh đư  vụ án r  xét xử số: 390/2021/Q XXST-HS ngày 27 tháng 

5 năm 2021 đối với  á  b   áo: 

1. Họ và tên: Mã Tinh K, (MA XING J), sinh ngày 18 tháng 10 năm 1980 tại 

hu  n  , thành phố S, khu tự tr  dân t   Ch, tỉnh Quảng Tâ , Trung Quố .  

 ơi  ư trú: Bản Ơ, trấn K, hu  n  , thành phố S, khu tự tr  t   Ch, tỉnh Quảng 

Tâ , Trung Quố ; nghề nghi p:   o đ ng tự do; dân t  : Choang; giới tính:   m; 

tôn giáo: Không; quố  t  h: Trung Quố ; Con ông: Mã Di u Q (đã  hết); Con bà: Mã 

Mỹ P (đã  hết); v ,  on: Chư ; Có 04  nh em ru t, b   áo là  on th  3 trong gi  đình; 

tiền án, tiền sự: không. 

B   áo b  áp dụng bi n pháp tạm gi , tạm gi m từ ngà  08/9/2020 đến n   tại 

Trại tạm gi m Công  n tỉnh C o Bằng;  ó mặt. 
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2. Họ và tên: Triệu Văn X, sinh ngà  13 tháng 8 năm 1987 tại xã  , hu  n 

L1, C o Bằng.  

 ơi  KHKTT và  hỗ ở: xóm  1, xã  , hu  n  1, tỉnh C o Bằng; nghề 

nghi p: Tr ng tr t; trình đ  văn hoá: 06/12 ph  thông; dân t  :   ng; giới tính: 

  m; tôn giáo: Không; quố  t  h: Vi t   m;  on ông: Tri u Văn T1 (đã  hết) và con 

bà: Hoàng Th   g sinh năm 1962; v ,  on: Chư  có. B   áo  ó 05  h  em, b   áo là 

con th  h i trong gi  đình; tiền án, tiền sự: Không. 

B   áo b  áp dụng bi n pháp tạm gi , tạm gi m từ ngà  08/9/2020 đến n   tại 

Trại tạm gi m Công  n tỉnh C o Bằng;  ó mặt. 

 -     i  ào ch   cho    cáo T i     n  : Bà Hà Th  Hạnh, Tr  giúp viên 

pháp l      Trung tâm tr  giúp pháp l   hà nướ  tỉnh C o Bằng;  ó mặt. 

-     i phiên d ch: Ông Hoàng H ng Biên -  án b  Trung tâm Thông tin và 

D  h vụ đối ngoại, Sở  goại vụ tỉnh C o Bằng;  ó mặt. 

 

                                               NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo  á  tài li u  ó trong h  sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, n i dung vụ 

án đư   tóm tắt như s u: 

H i 18 giờ 30 phút ngà  07/9/2020 t   ông tá    n Biên phòng Q1 phối h p 

với Phòng phòng  hống m  tú  và t i phạm B  Chỉ hu  B  đ i Biên phòng tỉnh C o 

Bằng, Công  n hu  n L1tiến hành tuần tr  kiểm soát đ   bàn biên giới phát hi n 

D1(quố  t  h Trung Quố ) đi từ hướng biên giới theo đường mòn vào xóm L2, xã 

Q1, hu  n  1, D1 kh i nhận đi   ng 08 người Trung Quố  khá  nhập  ảnh trái phép 

vào Vi t   m do m t người Vi t   m và m t  người Trung Quố  dẫn đường, t  

 ông tá  đã tiến hành tru  tìm đến khoảng 02 giờ sáng ngà  08/9/2020 phát hi n 08 

 ông dân Trung Quố  (g m: Mã Tinh K,  ưu U, Ph ng Hạo  g, Trương Chạ h Tr, 

 ưu Hậu V,  ưu D1, Phương Gi  S, Trương Vạn Q) đ ng đi từ bì  rừng vào khu vự  

vành đ i biên giới thu   xóm K, Q1, H1. Qu  đấu tranh Mã Tinh K thừ  nhận đư   

cùng Tri u Văn X sinh năm 1987, trú tại:  2, xã  1, hu  n L1dẫn 08  ông dân 

Trung Quố  nhập  ảnh trái phép vào Vi t   m. T   ông tá  đã lập biên bản bắt 

người phạm t i quả t ng và tạm gi      K 01 đi n thoại di đ ng và 300C Y (b  

trăm nhân dân t ). 

Mở r ng điều tr  vụ án đã xá  đ nh đư   như s u: Do sinh sống ở khu vự  

biên giới nên Tri u Văn X  ó quen biết h i người đàn ông Trung Quố , m t người 

tên Nh khoảng 40 tu i (không rõ h ) và Mã Tinh K sinh năm 1980 đều trú tại: Bản 
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D, trấn K, hu  n  , thành phố S, khu tự tr  dân t   Ch, tỉnh Quảng Tâ , Trung Quố . 

Khoảng 17 giờ ngà  06/9/2020 Nh g i đi n thoại  ho X thuê đón, dẫn người Trung 

Quố  từ khu vự  mố  884 thu   xóm K, Q1đến xóm L2, Q1, L1và sẽ  ó người đón 

với số tiền  ông 100C Y/01 người, Nh bảo X đến K, Q1nhận b  đàm để ti n  ho 

vi   liên lạ  đón người, X đ ng   và đi đến K nhận b  đàm với Nh. Khoảng 20 giờ 

cùng ngày X đi b  đến khu vự  mố  884 thì gặp 08  ông dân Trung Quố  (g m 07 

n m, 01 n ) đ ng đ ng đ i ở bên phí  đất Trung Quố , s u đó thấ  K đi b  đến (K 

 ũng đư   Nh thuê đư  người đến xóm L2, Q1với số tiền 100C Y/ người), đến 

khoảng 10 giờ ngà  07/9/2020 K cùng X dẫn 08 người Trung Quố  đi b  đến xóm 

L2, Q1, L1 để đ i người đến đón, nhưng do  hờ lâu  hư  thấ  người đến đón nên X 

đi về nhà,  òn K   ng 08 người Trung Quố  tiếp tụ  ng i đ i, s u đó Chu D1 là m t 

trong số nh ng người nhập  ảnh trái phép đi tìm nướ  uống thì b  t   ông tá  phát 

hi n bắt gi . Còn nhóm người trên đ i khoảng 02 giờ không thấ  Chu D1 qu   lại, 

nên K đã đư  nh ng người nà  theo đường  ũ để qu   về Trung Quố , đến khoảng 

02 giờ sáng ngà  08/9/2020 thì b  t   ông tá  phát hi n bắt gi . Chiều   ng ngà  

08/9/2020   n Biên phòng Q1đã r  l nh gi  người trong trường h p khẩn  ấp đối 

với Tri u Văn X để tiếp tụ  điều tr . 

 Hành vi      á  b   áo Mã Tinh K, Tri u Văn X đã b  Cơ qu n  n ninh điều 

tr  Công  n tỉnh C o Bằng lập h  sơ đề ngh  tru    u trá h nhi m hình sự. 

  gà  05 - 05 -2021, Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh C o Bằng đã r  Cáo trạng số: 

56/CTr-VKSCB(P1) tru  tố b   áo Mã Tinh K, Tri u Văn X về t i “Tổ chức cho 

n   i khác x ất cảnh t ái phép” theo qu  đ nh tại điểm   khoản 2  iều 348     B  

luật Hình sự. 

Tại phiên tò   á  b   áo Mã Tinh K và Tri u Văn X đã kh i nhận hành vi 

phạm t i, thừ  nhận  áo trạng tru  tố  á  b   áo về t i “T   h    ho người khá  xuất 

 ảnh trái phép” là đúng với hành vi     b   áo.  

Kết thú  phần xét hỏi, Kiểm sát viên th m gi  phiên tò  trình bà  lời luận t i 

và khẳng đ nh qu ết đ nh tru  tố đối với Mã Tinh K, Tri u Văn X về t i “Tổ chức 

cho n   i khác x ất cảnh t ái phép” theo qu  đ nh tại điểm   khoản 2  iều 348     

B  luật Hình sự là  ó  ăn   .  ại di n Vi n kiểm sát vẫn gi  ngu ên qu ết đ nh tru  

tố  ả h i b   áo về t i danh, điều luật đã vi n dẫn nêu trên. 

 ề hình phạt:  
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Áp dụng điểm   khoản 2  iều 348; điều 17; điểm s khoản 1  iều 51     B  

luật Hình sự đối với  ả h i b   áo Mã Tinh K, Tri u Văn X, xử phạt mỗi b   áo từ 05 

năm đến 06 năm t ;  

Không áp dụng hình phạt b  sung  ả h i b   áo.  

 ề xử lý vật chứn : T  h thu phát mại lấ  tiền n p  gân sá h  hà nướ  đi n 

thoại di đ ng      á  b   áo d ng để liên lạ ; t  h thu n p  gân sá h  hà nướ  số 

tiền  á  b   áo phạm t i mà  ó. Cá  b   áo phải  h u án phí hình sự theo qu  đ nh. 

     i  ào ch   cho    cáo T i     n X t ình  ày l ận cứ:  hất trí với bản 

 áo trạng và luận t i     Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh C o Bằng. Trong vụ án nà  b  

 áo phạm t i thu   trường h p đ ng phạm giản đơn, quá trình điều tr , tru  tố và xét 

xử b   áo đã thành khẩn kh i báo, ăn năn hối  ải về hành vi phạm t i     mình, b  

 áo  hư   ó tiền án, tiền sự, phạm t i lần đầu;  ề ngh  áp dụng điểm s khoản 1  iều 

51 B  luật hình sự, xử phạt b   áo Tri u Văn X ở m   thấp nhất   a khung hình 

phạt. không áp dụng hình phạt b  sung vì b   áo  ó hoàn  ảnh khó khăn khó thi hành 

án; về xử l  vật  h ng và án phí: nhất trí qu n điểm     đại di n Vi n kiểm sát. 

 Cá  b   áo không  ó lời bào  h   b  sung, không tr nh luận với Kiểm sát 

viên. Trong lời nói s u   ng,  á  b   áo đề ngh  H i đ ng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên  ơ sở n i dung vụ án,  ăn    vào  á  tài li u  ó trong h  sơ vụ án đã 

đư   tr nh tụng tại phiên toà, H i đ ng xét xử nhận đ nh như s u: 

[1] Về hành vi, qu ết đ nh tố tụng     Cơ qu n  n ninh điều tr  Công  n tỉnh 

C o Bằng,  iều tr  viên,     Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh C o Bằng, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tr , tru  tố đã thự  hi n đúng về thẩm qu ền, trình tự, th  tụ  

theo qu  đ nh     B  luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tr , tru  tố và tại phiên 

toà,  á  b   áo Mã Tinh K, Tri u Văn X và nh ng người th m gi  tố tụng khá  

không  ó người nào  ó   kiến hoặ  khiếu nại về hành vi, qu ết đ nh tố tụng     Cơ 

qu n tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó,  á  hành vi, qu ết đ nh tố 

tụng     Cơ qu n tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thự  hi n đều h p 

pháp. 

[2]  Về hành vi phạm t i:  ời kh i nhận t i      á  b   áo Mã Tinh K và Tri u 

Văn X hoàn toàn ph  h p với bản tự kh i, biên bản ghi lời kh i về quá trình thự  
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hi n hành vi phạm t i và ph  h p với lời kh i     nh ng người đã đư    á  b   áo t  

 h   nhập  ảnh trái phép vào Vi t   m; ph  h p với các tài li u,  h ng    khá  đã 

đư   thu thập  ó trong h  sơ vụ án. Do đó  ó đ   ăn    kết luận: Ngày 06/9/2020 

Mã Tinh K cùng Tri u Văn X đư   m t người Trung Quố  tên là Nh thuê đón, dẫn 

08 người Trung Quố  (g m: Chu D1, Mã Tinh K, K U , Ph ng Hạo  g, Trương 

Chạ h Tr,  ưu Hậu V,  ưu D2, Phương Gi  S, Trương Vạn Q) từ khu vự  mố  884 

đến xóm  2, xã Q1, hu  n  1, khi nhóm người trên đã nhập  ảnh trái phép vào Vi t 

  m nhưng do đ i lâu  hư  thấ  người đến đón nên X đi về nhà,  òn Chu D1 đi tìm 

nướ  uống thì b  phát hi n bắt gi , s u đó khi K đ ng dẫn nh ng người nà  qu   lại 

đường  ũ để về Trung Quố  lú  nà  khoảng 02 giờ sáng ngà  08/9/2020 thì b  t  

 ông tá  phát hi n bắt gi . Chiều ngà  08/9/2020 Tri u Văn X b  tạm gi  về hành vi 

t   h    ho người khá  nhập  ảnh trái phép. 

V i trò      á  b   áo trong vụ án:  á  b   áo là đ ng phạm giản đơn, thự  

hi n hành vi mỗi b   áo ở gi i đoạn khá  nh u,  ụ thể b   áo K đư  người từ Trung 

Quố  s ng Vi t   m,  òn b   áo X đón số người do b   áo K  hu ển  ho. 

Khi thự  hi n hành vi phạm t i,  á  b   áo  ó đầ  đ  năng lự  trá h nhi m 

hình sự, phạm t i với lỗi  ố   trự  tiếp, đ ng  ơ, mụ  đí h phạm t i là nhằm vụ l i từ 

vi   đư  người xuất  ảnh trái phép. Hành vi      á  b   áo đã  ó đ   ếu tố  ấu thành 

t i phạm,  áo trạng     Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh C o Bằng tru  tố  á  b   áo về 

t i “Tổ chức cho n   i khác x ất cảnh t ái phép” theo qu  đ nh tại điểm   khoản 2 

 iều 348     B  luật Hình sự là  ó  ăn    đúng pháp luật.  

 Hành vi đư  người xuất  ảnh trái phép     Mã Tinh K, Tri u Văn X là nghiêm 

tr ng, đã xâm phạm đến trật tự quản l  hành  hính trong lĩnh vự  xuất nhập  ảnh; 

gâ  ảnh hưởng xấu đến tình hình  n ninh  hính tr , trật tự  n toàn xã h i tại đ   

phương.  ặ  bi t xả  r  trong thời gi n  ả nướ  đ ng thự  hi n  ông tác phòng 

 hống d  h b nh Covid - 19 và sự  hỉ đạo      á  ngành  á   ấp đối với hoạt đ ng 

ngăn  hặn, đấu tr nh với  á  hành vi xuất  ảnh, nhập  ảnh trái phép qu  biên giới. 

Do đó  ần phải  ó m   hình phạt nghiêm khắ ,  á h l   á  b   áo r  khỏi xã h i m t 

thời gi n nhất đ nh để xử l  người phạm t i, đ ng thời tu ên tru ền pháp luật trong 

quần  húng nhân dân về hành vi xuất nhập  ảnh trái phép. 

[3] Về nhân thân,  á  tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trá h nhi m hình sự: 

- Tình tiết tăng nặng: không  ó 
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- Tình tiết giảm nhẹ: B   áo Mã Tinh K, Tri u Văn X đều đư   hưởng tình tiết 

giảm nhẹ người phạm t i thành khẩn kh i báo theo điểm s khoản 1  iều 51 B  luật 

hình sự;  

M   hình phạt do Kiểm sát viên đề ngh   ó  ăn    pháp luật ph  h p với tính 

 hất, m   đ  hành vi phạm t i     từng b   áo nên  ần  hấp nhận. 

[4] Về hình phạt b  sung: Cá  b   áo không  ó thu nhập và hoàn  ảnh khó 

khăn không thi hành án đư   nên H i đ ng xét xử không áp dụng hình phạt b  sung 

đối với  á  b   áo. 

[5] Về nh ng vấn đề khá : 

 ối với người đàn ông Trung Quố  tên Nh liên qu n đến hành vi phạm t i     

 á  b   áo trong vụ án, quá trình điều tr  không đ  tài li u, thông tin để thự  hi n 

vi   tương tr  tư pháp nên không thể xử l  trong   ng vụ án. 

 ối với 08 người Trung Quố  nhập  ảnh trái phép vào Vi t   m, ngà  

10/9/2020, Cơ qu n  h   năng Vi t   m đã tiến hành tr o trả  ho Trạm kiểm tr  

Biên phòng xuất nhập  ảnh Th   Khẩu, Trung Quố  theo qu  đ nh. 

  [6] Về hướng xử l  vật  h ng:   

 ối với số tiền 300C Y (nhân dân t ), đâ  là số tiền do b   áo K phạm t i mà 

 ó nên  ần t  h thu n p  gân sá h  hà nướ .  

 ối với 02 đi n thoại di đ ng      á  b   áo d ng để liên lạ  thự  hi n hành vi 

phạm t i nên  ần t  h thu phát mại lấ  tiền n p ngân sá h  hà nướ ; 

[7] Về án phí: Cá  b   áo phải  h u án phí hình sự sơ thẩm theo qu  đ nh     

pháp luật.    

Vì  á  lẽ trên,                  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố:  

1. B   áo Mã Tinh K, Tri u Văn X phạm t i “Tổ chức cho n   i khác x ất 

cảnh t ái phép”. 

2. Về hình phạt:  

+ Áp dụng điểm   khoản 2  iều 348;  iều 17; điểm s khoản 1  iều 51     B  

luật Hình sự đối với b   áo Mã Tinh K. Xử phạt b   áo 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng 
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tù, thời hạn  hấp hành án phạt t  tính từ ngà  b   áo b  bắt, tạm gi , tạm gi m là 

ngày 08/9/2020. 

+ Áp dụng điểm   khoản 2  iều 348;  iều 17; điểm s khoản 1  iều 51     B  

luật Hình sự đối với b   áo Tri u Văn X. Xử phạt b   áo 05 (năm) năm 06 (sáu) 

tháng tù, thời hạn  hấp hành án phạt t  tính từ ngà  b   áo b  bắt, tạm gi , tạm gi m 

là ngày 08/9/2020. 

3. Về xử l  vật  h ng: Áp dụng  iều 47     B  luật Hình sự;  iều 106 B  

luật Tố tụng hình sự: 

- T  h thu n p ngân sá h nhà nướ  số tiền: 300 nhân dân t . Có kết luận giám 

đ nh kèm theo. 

-  T  h thu phát mại lấ  tiền n p ngân sá h  hà nướ :  

+ 01 (m t) đi n thoại di đ ng nhãn hi u VIVO màn hình  ảm  ng, màu x nh 

đen đã qu  sử dụng. Màn hình b  vỡ gó  trái bên dưới: Số IMEI1: 

863732049659059. IMEI2: 863732049659042. (đi n thoại     b   áo Tri u Văn X). 

+ 01 (m t) đi n thoại di đ ng nhãn hi u OPPO màn hình  ảm  ng, đã qu  sử 

dụng: Số IMEI1: 865631033370533. IMEI2: 865631033370525. (đi n thoại     b  

cáo Mã Tinh K). 

(Xá  nhận toàn b   á  vật  h ng nêu trên đã đư    hu ển gi o  ho Cụ  Thi 

hành án dân sự tỉnh C o Bằng tại Biên bản gi o nhận vật  h ng số: 92 ngày 21 tháng 

5  năm 2021). 

4. Về án phí: Căn    vào khoản 2  iều 136     B  luật Tố tụng hình sự; 

khoản 1  iều 23  gh  qu ết số: 326/2016/UBTVQH14 ngà  30-12-2016     Uỷ b n 

Thường vụ Quố  h i qu  đ nh về m   thu, miễn, giảm, thu n p, quản l  và sử dụng 

án phí và l  phí Toà án. B   áo Mã Tinh K, Tri u Văn X mỗi người phải  h u án phí 

hình sự sơ thẩm là 200.000 đ ng n p ngân sá h  hà nướ . 

5. Về qu ền kháng  áo: Cá  b   áo Mã Tinh K và Tri u Văn X  ó qu ền 

kháng  áo bản án hình sự sơ thẩm trong thời hạn 15 ngà , kể từ ngà  tu ên án./.                                                                                 

Nơi nhận: 

- VKS D  ấp   o tại Hà   i; 

- VKS D tỉnh C o Bằng; 

- Cơ qu n    T  ông  n tỉnh; 

- Phòng h  sơ Công  n tỉnh CB; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- Sở Tư pháp CB; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Cụ  TH  dân sự; 

- Cá  b   áo; 

- Trại tạm gi m C  tỉnh; 

-  gười bào  h  ; 

-  ưu HS vụ án; 

-  ưu toà HS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Hoàng Văn Thụ 

 


